THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 7612/QĐ-BCT ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán  hàng đa cấp
	 Cục Quản lý cạnh tranh 

	2
	Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	3
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	4
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	5
	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	6
	Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	7
	Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	8
	Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	9
	Cấp chứng chỉ Đào tạo viên
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	10
	Thu hồi chứng chỉ Đào tạo viên
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	11
	Rút tiền ký quỹ
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	12
	Sử dụng tiền ký quỹ
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Cục Quản lý cạnh tranh 

	B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương

	2
	Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương


2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	B-BCT-189673-TT
	Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
	- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương các tỉnh thành phố

	2
	B-BCT-254503-TT
	Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
	- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương các tỉnh thành phố

	3
	B-BCT-189680-TT
	Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
	- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương các tỉnh thành phố

	4
	
	Thông báo bán hàng đa cấp khi mở rộng mạng lưới bán hàng
	- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	Sở Công Thương các tỉnh thành phố


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
1.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành thẩm định;
- Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc; 
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn, Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ;
- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và 01 bản có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý cạnh tranh các tài liệu đã nộp 02 bản (quy định tại khoản 5 và điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư số 24/2014/TT-BCT).
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
1.3. Hồ sơ:
- 01 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-01;
- 01 bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
- 01 bản tài liệu chứng minh vốn pháp định;
- 01 danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;
- 02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm: Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Chương trình trả thưởng; Chương trình đào tạo cơ bản; Quy tắc hoạt động.
- Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp, bao gồm:
+ 02 (hai) bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; 
+ 01 bản các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan; 
+ 01 bản các tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.
- 01 bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.
- 01 bản chính văn bản xác nhận nộp tiền ký quỹ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
1.8. Yêu cầu, điều kiện: 
- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.
- Có vốn pháp định 10 tỷ đồng.
- Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
- Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng.
- Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.
- Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do có gian dối về hồ sơ hoặc bị xử phạt vì hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp.
1.9. Phí, lệ phí: Bộ Tài chính quy định.
1.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-01 (Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
- Mẫu M-03 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
1.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-01
	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ....... tháng ....... năm.......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):
  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:


Do:...................................................................


Cấp lần đầu ngày:........../............/
.

Lần thay đổi gần nhất: 


Địa chỉ của trụ sở chính:


Điện thoại:...............................................Fax:


Email (nếu có):


Các địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:


2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp trên cơ sở bộ hồ sơ kèm theo.

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của bộ hồ sơ kèm theo./.      


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp







     (Ký tên và đóng dấu)
Mẫu M-03

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Mặt 1:

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Số:...........................

Cấp lần đầu ngày ........ tháng ........ năm ……...

Gia hạn lần thứ ..... ngày .... tháng..... năm........

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp: Phụ lục kèm theo.

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực tới ngày…. tháng …. năm….

	
	LÃNH ĐẠO CỤC
(Ký tên và đóng dấu)


Mặt 2:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

	Lần sửa đổi, bổ sung
	Ngày cấp 
	Nội dung 
	Xác nhận của 

Cục QLCT

	
	
	
	


Phụ lục 1:

HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số ........................

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:


2. Thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
2.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành thẩm định.
- Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc. 
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn, Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ.
- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã sửa đổi, bổ sung.
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
2.3. Hồ sơ:
- 01 Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-04;
- 01 bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp; 
- Tài liệu liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung (số lượng bản tùy thuộc từng loại tài liệu quy định tại Điều 2 Thông tư 24/2014/TT-BCT).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã sửa đổi, bổ sung.
2.8. Yêu cầu, điều kiện: nội dung sửa đổi, bổ sung đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 7 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
2.9. Phí, lệ phí: Bộ Tài chính quy định.
2.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-04 (Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
- Mẫu M-03 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
2.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-03
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Mặt 1:

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Số:...........................

Cấp lần đầu ngày ........ tháng ........ năm ……...

Gia hạn lần thứ ..... ngày .... tháng..... năm........

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp: Phụ lục kèm theo.

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực tới ngày…. tháng …. năm….

	
	LÃNH ĐẠO CỤC
(Ký tên và đóng dấu)


Mặt 2:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

	Lần sửa đổi, bổ sung
	Ngày cấp 
	Nội dung 
	Xác nhận của 

Cục QLCT

	
	
	
	


Phụ lục 1:

HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số ........................

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:

Mẫu M-04

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Đề nghị Cục Quản lý cạnh tranh sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp với các nội dung sau:

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung

II. Lý do sửa đổi, bổ sung
III. Văn bản, tài liệu kèm theo
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
3.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ: Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận Đơn đề nghị và kiểm tra tính hợp lệ.
- Cấp lại: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Đơn đề nghị hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. 
3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
3.3. Hồ sơ: 01 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-05;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
3.8. Yêu cầu, điều kiện: không có.
3.9. Phí, lệ phí: Có (Điều 13 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP).

Mức cụ thể: chưa quy định.
3.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-05 (Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
- Mẫu M-03 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
3.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-03
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Mặt 1:

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Số:...........................

Cấp lần đầu ngày ........ tháng ........ năm ……...

Gia hạn lần thứ ..... ngày .... tháng..... năm........

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp: Phụ lục kèm theo.

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực tới ngày…. tháng …. năm….

	
	LÃNH ĐẠO CỤC
(Ký tên và đóng dấu)


Mặt 2:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

	Lần sửa đổi, bổ sung
	Ngày cấp 
	Nội dung 
	Xác nhận của 

Cục QLCT

	
	
	
	


Phụ lục 1:

HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số ........................

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:


Mẫu M-05
	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp vì lý do:

Văn bản, tài liệu kèm theo:


Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)

4. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
4.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành thẩm định.
- Thẩm định hồ sơ: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thẩm định hồ sơ và ban hành văn bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc. 
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp: Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn, Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ.
- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
4.3. Hồ sơ:
- 01 Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-06;
- 01 bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
- 01 bản tài liệu chứng minh vốn pháp định;
- 01 danh sách và bản sao được chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam) của những người nêu tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;
- 02 (hai) bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp (nếu có thay đổi so với lần sửa đổi, bổ sung gần nhất), bao gồm: Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Chương trình trả thưởng; Chương trình đào tạo cơ bản; Quy tắc hoạt động.
- Các tài liệu liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp (nếu có thay đổi so với lần sửa đổi, bổ sung gần nhất), bao gồm:
+ 02 (hai) bản danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: chủng loại, xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và cho khách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp; 
+ 01 bản các tài liệu pháp lý đảm bảo điều kiện lưu hành của hàng hóa theo quy định của pháp luật liên quan; 
+ 01 bản các tài liệu liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng, chính sách bảo hành, trả lại, mua lại hàng hóa.
- 01 bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (nếu có thay đổi so với lần sửa đổi, bổ sung gần nhất).
- Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 5 năm kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được gia hạn.
4.8. Yêu cầu, điều kiện: 
- Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh ngành bán lẻ theo phương thức đa cấp.
- Có vốn pháp định 10 tỷ đồng.
-Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
- Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa kinh doanh có điều kiện.
- Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng.
- Có Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản không trái quy định của pháp luật.
- Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần phải là những cá nhân chưa từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp do có gian dối về hồ sơ hoặc bị xử phạt vì hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp.
4.9. Phí, lệ phí: Có (Điều 13 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP)

Mức cụ thể: Chưa quy định.
4.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-06 (Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
- Mẫu M -03 (Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp).
4.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-03
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Mặt 1:

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP
Số:...........................

Cấp lần đầu ngày ........ tháng ........ năm ……...

Gia hạn lần thứ ..... ngày .... tháng..... năm........

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số:


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp: Phụ lục kèm theo.

4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực tới ngày…. tháng …. năm….

	
	LÃNH ĐẠO CỤC
(Ký tên và đóng dấu)


Mặt 2:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

	Lần sửa đổi, bổ sung
	Ngày cấp 
	Nội dung 
	Xác nhận của 

Cục QLCT

	
	
	
	


Phụ lục 1:

HÀNG HÓA KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số ........................

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)


Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên mặt hàng viết tắt:


Xuất xứ hàng hoá:


Chủng loại hàng hóa:

Quy cách đóng gói:


Giá bán lẻ cho khách hàng:


Giá bán cho người tham gia bán hàng đa cấp:


Giá trị điểm quy đổi:……………………………………………………………

Mẫu M-06

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp vì lý do:

Văn bản, tài liệu kèm theo:


Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.
         Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     (Ký tên và đóng dấu)

5. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
5.1. Trình tự thực hiện
- Cục Quản lý cạnh tranh ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, gửi cho doanh nghiệp và thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc;
- Doanh nghiệp nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho Cục QLCT trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi theo địa chỉ: tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
5.3. Hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
5.4. Thời hạn giải quyết: không quy định.
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi.
5.8. Yêu cầu, điều kiện: không có.
5.9. Phí, lệ phí: không có.
5.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: không có.
5.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
6. Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp
6.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Tiếp nhận hồ sơ: Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thông báo.
- Xác nhận tiếp nhận: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp.
- Cục Quản lý cạnh tranh thông báo đến các Sở Công Thương trên toàn quốc.
6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
6.3. Hồ sơ:
- Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-07; 
- Quyết định và biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của hội đồng thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
6.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp có nhu cầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp.
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp.
6.8. Yêu cầu, điều kiện: không có
6.9. Phí, lệ phí: không có.
6.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-07 (Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp).
6.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.6. Thủ tục Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp.

Mẫu M-07
	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Phạm vi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp:


3. Thời gian kết thúc:


4. Lý do tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp:


5. Người liên hệ trong thời gian tạm ngừng hoạt động:


Điện thoại:
Fax:
Email:


Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)
7. Thủ tục thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng
7.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo đến các Sở Công Thương trên toàn quốc.
7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
7.3. Hồ sơ: Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-08; 
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
7.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng.
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp.
7.8. Yêu cầu, điều kiện: không có.
7.9. Phí, lệ phí: không có.
7.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-08 (Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp).
7.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-08

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Thông báo tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng như sau:

1. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Phạm vi hoạt động bán hàng đa cấp:


3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ:


Chức vụ:


Điện thoại: ……………………………….Fax: 


Email: 


4. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:
Người liên hệ:


Địa chỉ:


Điện thoại: ……………………………….Fax: 


Email: 

	Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)



8. Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
8.1. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
8.1.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ  đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo cho các Sở Công Thương trên toàn quốc, công bố trên trang thông tin điện tử của Cục.
8.1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
8.1.3. Hồ sơ: 
- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09; 
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
- Quyết định và biên bản họp về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH từ hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty nếu là công ty TNHH một thành viên, của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh nếu là công ty hợp danh.
- 03 số báo liên tiếp của một tờ báo trung ương mà doanh nghiệp đã đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
8.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh bán hàng đa cấp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
8.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận hồ sơ Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
8.8. Yêu cầu, điều kiện: không có.
8.9. Phí, lệ phí: không có.
8.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-09 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).
8.12. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
8.2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi
8.2.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09 đến Văn phòng Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đồng thời, doanh nghiệp: niêm yết công khai Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, tranh thông tin điện tử của doanh nghiệp và thông báo cho người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; đăng tải Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên một tờ báo trung ương trong 03 số báo liên tiếp;
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và thông báo đến các Sở Công Thương trên toàn quốc.
8.2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
8.2.3. Hồ sơ: Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-09;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
8.2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
8.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hạn hoặc bị thu hồi.
8.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
8.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.
8.2.8. Yêu cầu, điều kiện: không có.
8.2.9. Phí, lệ phí: không có.
8.2.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-09 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp).
8.2.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-09

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động:


2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp:


3. Văn bản kèm theo:


4. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ:


Chức vụ:


Điện thoại: ……………………………….Fax: 


Email: 


5. Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:
Người liên hệ:


Địa chỉ:


Điện thoại: ……………………………….Fax: 


Email: 


	Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)



9. Trình tự cấp Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp
9.1. Trình tự thực hiện
- Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên đến Cục Quản lý cạnh tranh (tầng 6, 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm, Hà Nội).
- Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc.
- Cấp Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh cấp Chứng chỉ Đào tạo viên và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh.
- Nhận chứng chỉ: Doanh nghiệp nhận chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp.
9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
9.3. Hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên;
- Bản sao được chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên; 
- Danh sách người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, 02 (hai) ảnh (kích thước 3x4 cm) của người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên, kèm theo bản sao được chứng thực Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
9.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp.
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp.
9.8. Yêu cầu, điều kiện: 
Người được đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên phải có Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kiến thức về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT cấp.
9.9. Phí, lệ phí: Không có.
9.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-16 (Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp).
9.12. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-16
MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO VIÊN
	

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH


           Số:........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỨNG CHỈ 
ĐÀO TẠO VIÊN BÁN HÀNG ĐA CẤP
Họ và tên:............................................................

Ngày sinh:...........................................................

CMTND/Hộ chiếu số:.........................................

Cấp ngày:.........................tại...............................

Hộ khẩu thường trú:............................................

Công ty:...............................................................

............, ngày......tháng.......năm......

(ký tên, đóng dấu)




10. Thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên
10.1. Trình tự thực hiện
10.1.1. Trường hợp phát hiện gian dối trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ Đào tạo viên hoặc Đào tạo viên thực hiện hoạt động đào tạo không đúng quy định của pháp luật
- Cục Quản lý cạnh tranh ban hành và gửi quyết định thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên cho doanh nghiệp. 
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên và trực tiếp nộp tại Cục Quản lý cạnh tranh hoặc gửi qua đường bưu điện. 
- Cục Quản lý cạnh tranh công bố trên trang thông tin điện tử của Cục.
10.1.2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo đối với Đào tạo viên
- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp thu hồi Chứng chỉ Đào tạo viên và nộp lại cho Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.
- Cục Quản lý cạnh tranh công bố trên trang thông tin điện tử của Cục.
10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
10.3. Hồ sơ: Chứng chỉ đào tạo viên bị thu hồi.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
10.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp.
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp bị thu hồi. 
10.8. Yêu cầu, điều kiện: Không có
10.9. Phí, lệ phí: Không có.
10.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.
10.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
11. Rút tiền ký quỹ
 11.1. Trình tự thực hiện
- Nộp đơn: doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ đến Cục Quản lý cạnh tranh (Sau ít nhất 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản xác nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp)
- Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ: Cục Quản lý cạnh tranh tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo.
- Trường hợp hồ sơ đã đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp thông báo đến Cục Quản lý cạnh tranh về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP. Cục Quản lý cạnh tranh tập hợp các thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp và đề nghị doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoàn thành nghĩa vụ đối với những người tham gia đó.
+ Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục Quản lý cạnh tranh trong thời hạn nêu trên, doanh nghiệp bán hàng đa cấp được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.
+ Trường hợp nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp trong thời hạn nêu trên, doanh nghiệp phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ đối với người tham gia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với người tham gia, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tới Cục Quản lý cạnh tranh và gửi kèm theo xác nhận của người tham gia.
- Ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ: Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản chấp thuận giải toả ký quỹ cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.
11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
11.3. Hồ sơ:
-  Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ theo mẫu M-17;
- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp đến thời điểm chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng, số Thẻ thành viên).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
11.4. Thời hạn giải quyết: sau 35 ngày làm việc.
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp.
11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp
11.8. Yêu cầu, điều kiện: 
Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP
11.9. Phí, lệ phí: Không có.
11.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-17 (Đơn đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ)
11.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-17
	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA SỐ TIỀN KÝ QUỸ

Kính gửi: 

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp:


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty tại ngân hàng...

1. Lý do


2. Văn bản, tài liệu kèm theo:


Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:



Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.



Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)
12. Sử dụng tiền ký quỹ 
12.1. Trình tự thực hiện
- Người tham gia bán hàng đa cấp nêu tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 24/2014/NĐ-CP nộp văn bản đề nghị sử dụng tiền ký quỹ tới Cục Quản lý cạnh tranh.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các văn đề nghị, Cục Quản lý cạnh tranh kiểm tra tính hợp lệ của các văn bản. Trường hợp không đảm bảo tính hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bằng văn bản yêu cầu người có đề nghị sửa đổi, bổ sung trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo.
- Ban hành văn bản cho phép sử dụng tiền ký quỹ: Cục Quản lý cạnh tranh ban hành văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp.
12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
12.3. Hồ sơ:
- Đơn đề nghị sử dụng tiền ký Quỹ;
- Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (Bản sao)
- Bản sao được chứng thực các bản án, quyết định nêu tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
12.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người tham gia bán hàng đa cấp đề nghị sử dụng tiền ký quỹ.
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương.
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản yêu cầu ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ký quỹ trích khoản tiền ký quỹ để thực hiện yêu cầu của người tham gia bán hàng đa cấp
12.8. Yêu cầu, điều kiện: có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp.
12.9. Phí, lệ phí: Không có.
12.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.
12.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
II. Thủ tục hành chính cấp địa phương
1. Thủ tục Thông hoạt động bán hàng đa cấp
1.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp  đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến hoạt động bán hàng đa cấp.
- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét tình đầy đủ, hợp lệ trong thời hạn 05 ngày làm việc.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-11 hoặc mẫu M-11A (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo) của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo. Sở Công Thương trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên. 
Sở Công Thương có trách nhiệm gửi xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung đầy đủ, hợp lệ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi liên quan đến các nội dung của hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu M-10A của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BCT cùng các tài liệu có nội dung thay đổi trực tiếp tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp hoặc gửi qua đường bưu điện.
1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
1.3. Hồ sơ:
- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10;
-  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
-  Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu nêu tại khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT;
-  Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.
1.8. Yêu cầu, điều kiện: không có
1.9. Phí, lệ phí: không có
1.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-10 (Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-10A (Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
- Mẫu M-11 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);

- Mẫu M-11A (Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp);
1.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-10

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:


2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


Điện thoại: 
Fax: 
Email: 


3. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:


4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương:


5. Văn bản, tài liệu kèm theo:


Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)

	


Mẫu M-10A

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Căn cứ Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp/Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp số……..… của ………………… ngày …. tháng …. năm …..
Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố…………. như sau:

I. Nội dung sửa đổi, bổ sung

II. Lý do sửa đổi, bổ sung
III. Văn bản, tài liệu kèm theo
Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)


Mẫu M-11

	UBND TỈNH….

SỞ CÔNG THƯƠNG...
             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN 
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 



Căn cứ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm …  của Công ty…………….……………..


Sở Công Thương…….  xác nhận Công ty ........... đã thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh……….. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:


6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


Số điện thoại: 


Số fax: 



Email: 


7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại:


Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương....................................

	
Đại diện Sở Công Thương


(Ký tên và đóng dấu)

	


Mẫu M-11A

	UBND TỈNH….

SỞ CÔNG THƯƠNG...
             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
HỒ SƠ THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 



Căn cứ: Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp ngày … tháng … năm …  của Công ty…………….……………..


Sở Công Thương…………….  xác nhận hồ sơ hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh……….. của Công ty …………. như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


4. Hàng hóa kinh doanh đa cấp tại địa phương: Phụ lục kèm theo.

5. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương:


6. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


Số điện thoại: 


Số fax: 



Email: 


7. Người liên hệ tại địa phương:…………………………… Điện thoại:


Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo tới Sở Công Thương....................................

	
Đại diện Sở Công Thương


(Ký tên và đóng dấu)


2. Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo
2.1. Trình tự thực hiện
- Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo đến Sở Công Thương nơi doanh nghiệp dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thông báo; Rà soát, đối chiếu nội dung hồ sơ thông báo bảo đảm sự phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương:

+ Gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo theo mẫu M-13;

+ Thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ hoặc chưa phù hợp với hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh xác nhận. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương ban hành thông báo.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
2.3. Hồ sơ:
- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo mẫu M-12;
- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
-  Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến;
-  Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo; 
-  Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợp đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP;
-  Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo;
-  Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, doanh nghiệp bổ sung:
+ Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo, đào tạo;
+ Bản sao văn bản xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, gồm một hoặc một số giấy tờ sau: giấy xác nhận đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.
2.8. Yêu cầu, điều kiện: không có
2.9. Phí, lệ phí: không có
2.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 
- Mẫu M-12 (Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo).
- Mẫu M-13 (Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo).
2.11. Văn bản quy định
- Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;
- Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Mẫu M-12

	TÊN DOANH NGHIỆP

             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 

VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: 


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trên địa bàn tỉnh/thành phố................................... với nội dung như sau:

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: 


2. Thời gian: 


3. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương: 


4. Nội dung: 


5. Văn bản, tài liệu kèm theo:


6. Người liên hệ:…………………………… Điện thoại:




Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

	 
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Ký tên và đóng dấu)

	


Mẫu M-13

	UBND TỈNH….

SỞ CÔNG THƯƠNG...
             Số: .....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





......, ngày ....... tháng ....... năm.......

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, 
ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG ĐA CẤP
Kính gửi: 



Căn cứ:



Sở Công Thương…….  xác nhận Công ty…… đã đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại tỉnh……….. với nội dung như sau:

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):
.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số::


Do:...............................................................


Cấp lần đầu ngày:............./............./..


Lần thay đổi gần nhất:


Địa chỉ trụ sở chính:


Điện thoại:....................................................Fax:


Email (nếu có):


Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương (nếu có):


2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp:

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):


Quốc tịch:


Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:


Do:............................................................................Cấp ngày:......../............/


Chức vụ:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):


3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số:


Do:
Cấp lần đầu ngày:........../............/


Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……. ngày 


4. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo:


5. Thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo:


6. Địa chỉ tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại địa phương:


7. Nội dung hội nghị, hội thảo, đào tạo:


Đối với các nghĩa vụ khác liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

	
Đại diện Sở Công Thương


(Ký tên và đóng dấu)

	


(Đối với các nội dung từ (4) đến (7) ở trên, Sở Công Thương có thể lập Phụ lục kèm theo trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp thông báo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo)



Ảnh


3 x 4


Đóng dấu giáp lai
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